
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH 

TỔ ĐỊA LÍ 

BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LẠI 

Năm học: 2022 - 2023 

MÔN: ĐỊA LÍ  - LỚP 10 

(Đề tự luận) 

 

STT Nội dung 

kiến thức/ 

kĩ năng 

Đơn vị kiến thức / 

kĩ năng 

Mức độ kiến thức / kĩ năng cần 

kiểm tra , đánh giá. 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

thấp 

Vận dụng 

cao 

Tổng 

số câu hỏi 

Tổng 

điểm 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL  

1 A. ĐỊA LÍ 

NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY 

SẢN 

A1. Bài 21: Địa lí 

các ngành nông 

nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản. 

 

Nhận biết 

-  Trình bày được vai trò, đặc 

điểm của các ngành trong nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 

Thông hiểu 

-  Trình bày và giải thích được sự 

phân bố một số cây trồng, vật nuôi 

chính trên thế giới. 

Vận dụng thấp 

- Vận dụng được các kiến thức đã 

học vào việc giải thích thực tế sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản ở địa phương. 

Vận dụng cao 

- Phân tích được các nhân tố tác 

động đến vấn đề sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở địa 

phương.  

00 2.0đ 00 00 00 1.0đ 00 00 00 1 2,0đ 

A2 / Bài 22: Tổ 

chức lãnh thổ 

nông nghiệp. 

 

Nhận biết 

- Trình bày được quan niệm, vai 

trò của tổ chức lãnh thổ nông 

nghiệp. 

- Nêu được một số vấn đề phát 

triển nên nông nghiệp hiện đại 

trong tương lai. 

Thông hiểu 

- Phân biệt được vai trò đặc điểm 

của một số hình thức tổ chức 

lãnh thổ nông nghiệp. 

00 00 00 2.0đ 00 00 00 00 00 01 2.0đ 



Vận dụng cao 

- Giải thích được các vấn đề phát 

triển nông nghiệp tại địa phương. 

2 B. ĐỊA 

LÍ 

CÔNG 

NGHIỆ

P 

B1. Bài 23: Vai 

trò, đặc điểm, cơ 

cấu, các nhân tố 

ảnh hưởng đến sự 

phát triển và phân 

bố công nghiệp 

 

Nhận biết 

- Trình bày được vai trò, đặc điểm, 

cơ cấu ngành công nghiệp. 

Thông hiểu 

- Phân tích được các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển và phân bố 

công nghiệp. 

Vận dụng thấp 

- Đánh giá được những nhân tố ảnh 

hưởng đến phát triển công nghiệp 

của địa phương. 

Vận dụng cao 

- Giải thích được sự phát triển công 

nghiệp của địa phương. 

00 00 00 00 00 1.0đ 00 00 00 00 1.0đ 

B2. Bài 24: Địa lí 

một số ngành công 

nghiệp 

 

Nhận biết 

- Trình bày được vai trò, đặc điểm 

của các ngành công nghiệp. 

- Nêu được những định hướng 

phát triển công nghiệp trong 

tương lai. 

Thông hiểu 

- Giải thích được sự phân bố của 

một số ngành công nghiệp: khai 

thác than, dầu khí, quặng kim 

loại; điện lực; điện tử-tin học; sản 

xuất hàng tiêu dùng; thực phẩm. 

Vận dụng thấp 

- Phân tích được tác động của 

công nghiệp đối với môi trường, 

sự cần thiết phải phát triển mạnh 

các nguồn năng lượng tái tạo. 

Vận dụng cao 

- Đánh giá được vị trí từng ngành 

công nghiệp trong nền kinh tế của 

một quốc gia. 

00 00 00 00 00 00 00 1.0đ 00 01 1,0đ 



4 A. KỸ 

NĂNG 

D1/ BÀI TẬP 

 Biểu đồ. 

 

 

 

Bảng số liệu. 

Nhận biết 

Nhận biết được biểu đồ tròn, cột, 

đường, miền. 

Thông hiểu 

Nhận xét được biểu đồ tròn, cột, 

đường, miền. 

Vận dụng thấp 

Nhận xét bảng số liệu. 

00 2,0 đ 00 1,0đ 00 00 00 00 00 01 3.0 đ 

 Số câu TN, TL – Số điểm  4.0đ  3.0đ  2.0đ  1.0đ 00 4 10đ 

 Điểm từng mức độ - Tỉ lệ (%) 40 30 20 10 00 4  

 Tổng điểm 10 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2023.  

                                                                                                       NGƯỜI LẬP MA TRẬN 

 

 

 

                                                                                                                                                                                ĐẶNG THỊ XUÂN



 


